
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

Nội vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen 

thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CСР ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 68/2024/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2024 

của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1538/TTr-SNV ngày 

19 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 21 tập 

thể, 41 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong 

công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THĐT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh   



DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng     năm  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 
 

 

I. Tập thể: 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

2. Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

3. Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

4. Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Triệu Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Thanh Hóa; 

5. Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Hà Trung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Thanh Hóa; 

6. Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Ngọc Lặc, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

7. Phòng Hậu cần, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Ngọc Lặc, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

8. Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 - Hồi Xuân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Thanh Hóa; 

9. Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tĩnh Gia, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

10. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tĩnh Gia, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

11. Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh Thanh Hóa; 

12. Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

13. Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

14. Ban Tham mưu, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

15. Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

16. Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang xã Các Sơn; 

17. Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang phường Nam Sầm Sơn; 

18. Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang xã Hoằng Phú; 

19. Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang xã Sơn Điện; 

20. Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang xã Yên Nhân; 

21. Phòng Quản lý Hạ tầng, Sở Xây dựng. 
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II. Cá nhân: 

1. Đại tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh 
Hóa; 

2. Thượng tá Lê Hòa Hiệp, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Thanh Hóa; 

3. Trung tá Lê Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

4. Thượng tá Tào Quang Trung, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh Thanh Hóa; 

5. Đại tá Lê Văn Nam, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

6. Thượng tá Nguyễn Trọng Đạt, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh; 

7. Thượng tá Nguyễn Thế Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Hòa, Ban Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

8. Trung tá Lê Anh Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Mọt, Ban Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

9. Trung tá Ngô Minh Quang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Chung, Ban 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

10. Thượng tá Nguyễn Văn Thi, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ 
Khu vực 1 - Triệu Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

11. Thượng tá Lương Đình Sơn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng 
Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Ngọc Lặc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

12. Trung tá Trương Tùng Anh, Trưởng Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

13. Trung tá Nguyễn Văn Chình, Trợ lý Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

14. Trung tá Lê Hữu Hùng, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ 
Khu vực 3 - Ngọc Lặc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

15. Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu 
vực 5 - Tĩnh Gia, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

16. Trung tá Nguyễn Tất Bảo, Trợ lý Phòng không, Phòng Tham mưu, Ban Chỉ 
huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tĩnh Gia, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

17. Trung tá Vũ Văn Năng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu 
vực 2 - Hà Trung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

18. Trung tá Lê Xuân Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Phòng thủ 
Khu vực 2 - Hà Trung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

19. Trung tá Hoàng Đình Tráng, Trợ lý Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Hà 
Trung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 
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20. Trung tá Vũ Duy Công, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng 
Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

21. Trung tá Lê Cao Duẩn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Trung đoàn 
762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

22. Trung tá Lê Thọ Hùng, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu 
vực 4 - Hồi Xuân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

23. Thiếu tá Phạm Danh Hưng, Trợ lý Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Phòng thủ 
Khu vực 5 - Tĩnh Gia, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

24. Thiếu tá Nguyễn Trọng Thắng, Trợ lý Quân lực, Ban Chỉ huy Phòng thủ 
Khu vực 1 - Triệu Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

25. Thiếu tá Nguyễn Huy Hưng, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 40, Trung 
đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

26. Thiếu úy Đặng Nguyễn Nam, Trợ lý Hậu cần Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 
762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

27. Thiếu tá Cao Hồng Sơn, Trợ lý Kỹ thuật, Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy 
Phòng thủ Khu vực 4 - Hồi Xuân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

28. Đại úy QNCN Nguyễn Tuấn Anh, Nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng 
Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

29. Thượng úy Vi Đức Huyền, Trợ lý Hậu cần Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu 
vực 3 - Ngọc Lặc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

30. Thượng úy Nguyễn Trình Độ, Nhân viên Đại đội 17, Phòng Tham mưu, Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

31. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Phú; 

32. Đồng chí Lương Văn Tịch, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên 
Nhân; 

33. Đồng chí Nguyễn Duy Nin, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Các 
Sơn; 

34. Đồng chí Lương Văn Thuân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn 
Điện; 

35. Đồng chí Hoàng Văn Nam, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 
Nam Sầm Sơn; 

36. Đại úy Chu Trường Quân, Trưởng Công an xã Tượng Lĩnh; 

37. Ông Hoàng Văn Trung, Phó Trưởng Phòng Quản lý Hạ tầng, Sở Xây 
dựng; 

38. Ông Hoàng Văn Tuyển, Phó Giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình 
giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng, Sở Xây dựng; 

39. Ông Phùng Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoạt Giang; 

40. Ông Quách Văn Huy, Trưởng Thôn Hưng Long, xã Thường Xuân; 

41. Ông Trịnh Doãn Lộc, Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Thường Xuân./. 
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